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                                            CHỦ ĐỀ: ĐẠI VIỆT DƯỚI THỜI TRẦN
         II. CÁC CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG NGOẠI XÂM DƯỚI THỜI TRẦN                
HOẠT ĐỘNG 1: ĐỌC TÀI LIỆU VÀ THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU.

YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Việc chuẩn bị cho cuộc xâm lước ĐV lần thứ II của nhà Nguyên chu đáo hơn so với lần I.

- Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, đường lối đánh giặc đúng đắn và với quyết tâm cao, quân dân ĐV đã giành thắng lợi vẻ vang.

Câu hỏi cũng cố kiến thức cho học sinh:
B. CUỘC KHÁNG CHIẾN LẦN THỨ HAI CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC NGUYÊN (1285).
1/ Âm mưu xâm lược Cham- pa và Đại Việt của Nhà Nguyên:

Mục tiêu: Hiểu và biết sự chuẩn bị kháng chiến của nhà Trần.

       - Hốt Tất Liệt cho quân xâm lược Cham Pa và Đại Việt nhằm mục đích gì?

       - Tại sao Nhà Nguyên cho quân đánh Cham Pa trước khi đánh Đại Việt?

        2/ Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến:
          Mục tiêu: Biết được công tác chuẩn bị của nhà Trần.
        - Theo em, Hội nghị Diên Hồng có tác dụng như thế nào đến việc chuẩn bị cho cuộc kháng chiến?
       - Sự kiện nào thể hiện ý chí quyết chiến của quân dân thời Trần.
       - Việc nhà Trần chuẩn bị chống quân xâm lược đã có tác dụng như thế nào đối với cuộc kháng chiến.
       3/ Diễn biến và kết quả của cuộc kháng chiến:

         Mục tiêu: Trình bày trên lược đồ nét chính diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần hai. 
      - Dựa vào lược đồ, em hãy trình bày tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân Nguyên.
      - Hãy cho biết cách đánh giặc quân Nguyên của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ hai.
 HOẠT ĐỘNG 2: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH TỰ HỌC
Sau khi trả lời các câu hỏi ở các mục, học sinh ghi ra được nội dung bài học gồm các nội dung:

Nội dung bài học: 
1/ Âm mưu xâm lược Cham- Pa và Đại Việt của nhà Nguyên:

        - Sau khi thống trị toàn bộ Trung Quốc, vua Nguyên ráo riết chuẩn bị xâm lược Cham Pa và Đại Việt.

         - Năm 1283, tướng Toa Đô cho quân xâm lược Cham Pa nhưng chỉ chiếm đươc phần phía bắc Cham pa. Kế hoạch xâm lược Cham pa bước đầu phá sản.

2/ Nhà Trần chuẩn bị và tiến hành kháng chiến chống quân xâm lược Mông Cổ:

       - Vua Trần triệu tập Hội nghị Bình Than bàn kế phá giặc 

        - Trần Quốc Tuấn được giao nhiệm vụ chỉ huy cuộc kháng chiến.

        - Năm 1285 tổ chức Hội nghị Diên Hồng bàn kế đánh giặc. 

       - Tổ chức cuộc tập trận lớn ở Đông Bộ Đầu.

       - Chia quân đóng giữ những nơi hiểm yếu.
      3/ Diễn biến và kết quả của cuộc kháng chiến.
       a/Diễn biến:

       - Cuối tháng 1/ 1285, 50 vạn quân Nguyên do Thoát Hoan làm tổng chỉ huy xâm lược nước ta.

        - Ta lui về Vạn Kiếp (Chí Linh- Hải Dương)

       - Thoát Hoan cho quân tấn công vào Vạn Kiếp. Ta rút về Thăng Long, sau đó rút về Thiên Trường. Thực hiện kề hoạch “Vườn không nhà trống” để đốii phó với giặc.

        - Quân Thoát Hoan kéo vào Thăng Long trống vắng. Toa Đô từ Cham- Pa đánh ra Nghệ An, Thanh Hóa.

        - Tháng 5/ 1285, quân Trần phản công đánh bại giặc ở nhiều nơi: Tây Kết, Hàm Tử, bến Chương Dương và tiến vào giải phóng Thăng Long.
        b/ Kết quả:

        -  Quân giặc phần bị chết, phần còn lại chạy về nước.

         - Thoát Hoan chui vào ống đồng trốn về nước, Toa đô bị chém đầu.

Bài tập: Trắc nghiệm khách quan
Câu 1: Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ hai, người tự giương lá cờ “Phá cường địch báo hoàng ân” là

A. Trần Quốc Tuấn.                            B. Phạm Ngũ Lão

    
 C.Trần Khánh Dư.                             D.Trần Quốc Toản.

Câu 2: Bài “Hịch tướng sĩ” của Trần Quốc Tuấn được viết vào thời điểm nào?
        
A. Kháng chiến chống quân Nguyên lần I.                                       

        
B. Kháng chiến chống quân Nguyên lần II.                                       

 
C. Kháng chiến chống quân Nguyên lần III.                                

  
D. Vào thời điểm sau khi đánh tan quân Nguyên.

Câu 3: Tháng 5-1288, quân Trần tổ chức phản công đánh bại giặc Nguyên ở đâu?

  
A. Tây Kết, Hàm Tử, Chương Dương.          B. Tây Kết, Thăng Long, Chương Dương 

  
C. Vạn Kiếp, Hàm Tử, Đông Bộ Đầu.            D.Tây Kết, Chương Dương, sông Bạch Đằng.

2.Thông hiểu:

 
Câu 4: Hành động thể hiện ý chí quyết chiến của quân đội nhà Trần là

 A. Tổ chức duyệt binh.

 B. Tổ chức hội nghị Bình Than.             

 C. Các chiến sĩ đều thích trên tay hai chữ “Sát Thát”

 D. Tổ chức hội nghị Diên Hồng.


Câu 5: Sát thát” có nghĩa là

         A. Quyết chiến.                                       B.  Đoàn kết.

         C. Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.       D.  Giết giặc Mông Cổ.

  3.Vận dụng:

Câu 6: Một trong các cách đánh giặc của nhà Trần ở lần hai giống lần nhất là 

     A. tiến công để tự vệ.

B. dân biểu xin hàng.

C. cho sứ giả cầu hòa, vừa chuẩn bị lực lượng phản công.

     D. thực hiện ‘vườn không nhà trống” ở kinh thành Thăng Long

Giáo viên hướng dẫn học sinh ghi chép:
 Học sinh làm các câu hỏi vào vỡ theo yêu cầu gồm:
A. Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên.
1/ Âm mưu xâm lược Cham- Pa và Đại Việt của nhà Nguyên.
2/ Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến.
3/ Diễn biến và kết quả của cuộc kháng chiến.
Học sinh làm bài tập.
Lưu ý: học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, trở ngại của học sinh sau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

Trường: 

Lớp:

Họ tên học sinh:
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Chuẩn bị nội dung làm bài tâp.

 Học sinh chuẩn bị chủ đề: Đại Việt dưới thời Trần (TT)
· Học sinh đọc trước bài và trả lòi các câu hỏi sau:
1/ Hãy nêu một số dẫn chứng về việc nhà Nguyên chuẩn bị xâm lược Đại Việt lần thứ ba
2/ Dựa vào lược đồ, em hãy trình bày tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân Nguyên?
3/ Cho biết cách đánh quân Nguyên của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ ba.
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